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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẠCH THÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư 12/2016/TT-BXD ban hành ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù; 

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 về việc thành lập Cụm Công nghiệp Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Tờ trình số       /TTr-KTHT ngày      tháng 12 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn với các nội dung chính như sau:
1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.
2. Phạm vi ranh giới và quy mô quy hoạch xây dựng:

Vị trí cụm công nghiệp nằm gần sát đường Quốc lộ 3 thuộc địa bàn xã Cẩm Giàng huyện Bạch Thông. Vị trí được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp quốc lộ 3 (km 163 +900);

- Phía Nam giáp đồi núi, đất rừng sản xuất.
- Phía Đông giáp giáp đồi núi, đất rừng sản xuất.

- Phía Tây giáp đất rừng sản xuất, đất ở thôn Ngà Năm;

- Ranh giới khu đất có các điểm mốc giới hạn từ 1đến 17 trong bản vẽ.
Quy mô lập quy hoạch có diện tích 43,31ha.
3. Tính chất và mục tiêu quy hoạch:

Hình thành Cụm công nghiệp Cẩm Giàng có hệ thống hạ tầng đồng bộ, đảm bảo kiến trúc cảnh quan và môi trường khu vực, đáp ứng tốt yêu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước có nguyện vọng đầu tư tại huyện Bạch Thông. Đảm bảo kết nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với các khu vực xung quanh.

Làm cơ sở pháp lý cho cơ quan quản lý nhà nước quản lý quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng theo hướng phát triển bền vững.

Để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư Nhà máy sản xuất điện sinh khối (Biomass Power), nhà máy sản xuất phân vi sinh và các cơ sở sản xuất kinh doanh khác cần di dời đến cụm công nghiệp

4. Quy hoạch sử dụng đất:

Tổng diện tích 43,31 ha đã được đưa vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó:

	STT
	PHÂN LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH (ha) 
	 TỶ LỆ (%) 

	1
	Đất lúa
	                0.53   
	        1.23   

	2
	Đất ở nông thôn- Cây lâu năm
	                0.57   
	        1.31   

	3
	Đất lâm nghiệp
	              41.69   
	      96.25   

	4
	Đất cây hàng năm khác
	                0.06   
	        0.13   

	5
	Đắt bằng chưa sử dụng
	              0.005   
	        0.01   

	6
	Đất nuôi trồng thủy sản
	                0.07   
	        0.17   

	7
	Mặt nước
	                0.39   
	        0.90   

	 
	Tổng cộng
	             43.31   
	        100   


	STT
	PHÂN LOẠI HẠNG MỤC
	DIỆN TÍCH (ha) 
	 TỶ LỆ (%) 

	1
	Khu trung tâm điều hành quản lý- dịch vụ
	         0.48   
	      1.11   

	2
	Khu đất xây dựng  nhà máy
	       26.86   
	    62.02   

	3
	Khu đất xây dựng đầu mối HTKT
	         0.65   
	      1.50   

	4
	Khu  cây xanh- Mặt nước
	         5.56   
	    12.84   

	 
	Cây xanh
	        3.17   
	     7.32   

	 
	Mặt nước
	        2.39   
	     5.52   

	5
	Giao thông- taluy
	         9.76   
	    22.54   

	 
	Tổng cộng
	             43.31   
	        100   


5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: (quy định cụ thể về kiến trúc, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, …)

- Không gian chủ đạo: là cụm công nghiệp liền kề với đường giao thông. Các trục cảnh quan cần được tạo dựng, bảo vệ và kiểm soát chặt chẽ là trục cảnh quan ven đường.

- Các quy định về kiến trúc cảnh quan như mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, số tầng cao, lựa chọn khoảng lùi, màu sắc, hình dáng và kích thước của tường, mái, cửa… đều phải được tuân thủ theo đúng luật định.

- Trục đường chính theo hướng Bắc Nam nối với tuyến đường Quốc lộ 3.

- Khu trung tâm điều hành và dịch vụ được bố trí tại nút giao giữa trục đường chính Bắc Nam gần tuyến đường nối QL3. 

- Trục giao thông chính có lộ giới 28m được nối với QL3 theo hướng Bắc Nam nối vào cụm công nghiệp.

- Xung quanh cụm công nghiệp được bố trí hàng rào, kênh thoát nước, cảnh quan và khoảng cây xanh cách ly với các khu vực tiếp giáp xung quanh. Ranh giới hàng rào phía bắc gần khu dân cư được trồng cây xanh, mặt nước, với khoảng cách từ 25-40 m. Khoảng cách từ ranh giới nhà máy đến mép trong vỉa hè trục đường chính bắc- nam là 4.0 m, các trục đường trong cụm công nghiệp từ ranh giới nhà máy đến mép trong vỉa hè từ 2m -4m có khoảng cách đảm bảo vừa tạo cảnh quan cho toàn khu, vừa tạo không gian tốt cho từng nhà máy (chống ồn, bụi...). 

- Các tuyến đường trong khu công nghiệp được bố trí chạy vuông góc với trục đường chính, phân khu đất thành các ô đất để xây dựng nhà máy có quy mô phù hợp.

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

6.1. Giao thông:

- Giao thông đối ngoại: Tuyến quốc lộ 3: hiện trạng đoạn qua khu công nghiệp là đường cấp IV miền núi,  có mặt cắt ngang B nền là 7,5 m; B mặt là 5,5 m, mặt đường bê tông nhựa hiện đang sử dựng tốt. Kết nối với đường vào cụm công nghiệp tại nút N1 có cao độ + 145,1 m, độ dốc dọc 4,0% . Điểm kết nối với đường giao thông đối ngoại thuận lợi cho các phương tiện giao thông ra vào cụm công nghiệp.

- Giao thông nội bộ:

Kết cấu áo đường sử dụng đồng bộ vật liệu nhựa asphalt.

Độ dốc dọc được lựa chọn thiết kế: Đường dốc dọc lớn nhất 4%;

Đường chính cụm công nghiệp quy mô bao gồm:

Mặt cắt 1-1: Lòng đường: =14,0m

Hè đường: 2x7,0 = 14,0 m (lát hè mỗi bên rộng 3,0 m, trồng cỏ 4,0 m).
Lộ giới: 28,0 m 

6.2. Quy hoạch san nền:

- Thiết kế san nền chi tiết sẽ được tiến hành ở giai đoạn thiết kế sơ bộ và tôn đắp tạo mặt bằng để đưa công trình vào xây dựng. Khi xây dựng xong phải san nền hoàn thiện để phù hợp với mặt bằng kiến trúc, sân, đường và hệ thống thoát nước bên trong ô đất xây dựng.
- Giải pháp san nền theo đường đồng mức có độ dốc 2,0÷5,0%, kết hợp giập cấp thành hai thớt nhằm giảm khối lượng đào đắp, với chiều cao giảm dần từ Nam xuống Bắc.

- Cao độ san nền cao nhất là +174,00 m, cao độ san nền thấp nhất là +150,00 m và cao độ san nền trung bình là +157,00 m.
Cao độ san nền tại điểm đấu nối với quốc lộ 3 là 145,1m kết nối đảm bảo độ dốc theo tiêu chuẩn quy định để giao thông được thuận tiện.

Hướng dốc của san nền: dốc từ trong nền các lô công nghiệp đổ ra xung quanh, nước mưa được thu vào hệ thống thoát nước đặt dưới hệ thống giao thông nội bộ trong cụm công nghiệp.


Độ đầm chặt của nền dự kiến K ( 0,85 để đảm bảo sự ổn định của nền, không gây lún sụt làm ảnh hưởng đến công trình. Các trục đường giao thông phải đảm bảo hệ số đầm chặt K ( 0,95.


Hệ số mái dộc của mái ta-luy đắp là 1:1,5, của ta-luy đào là 1:1. Trường hợp nếu phải đắp cao trên 10 m thì phải giật cấp với bề rộng 1-3 m. Đối với nền đào trên 10 m thì có bố trí giật cấp với chiều rộng 1-3 m và rãnh đỉnh để thu gom nước.

6.3. Thoát nước mưa:

Xây dựng mới hệ thống rãnh và cống BTCT đảm bảo yêu cầu thoát nước, giảm tôn đắp nền, đồng thời tạo cảnh quan chung cho khu vực.

Xây dựng hệ thống mương hở có bề rộng mặt mương B từ 6 đến 8m (tùy từng đoạn) quanh khu công nghiệp để thu nước mưa của toàn khu công nghiệp, nước của các khu vực khác đổ vào và đón nước tại các chân mái taluy. Đoạn đường vào cụm công nghiệp nối mương với mương bằng cống hộp đôi. Thiết kế hệ thống taluy đào có rãnh đón nước, ở những vị trí có độ chênh cao lớn cần thiết thì phải giật cấp mái ta-luy đào để chống sạt lở. Mở mái ta-luy đào từ 1:0,5 đến 1:1, mở mái ta-luy đắp 1:1,5. 

Nước mưa được thu gom, tự chảy bám sát theo địa hình tự nhiên và hướng san nền. Thoát về phía Đông, phía Bắc vào hệ thống các mương hở của khu công nghiệp theo hệ thống nêu trên. Nước từ các mương hở của khu công nghiệp sẽ thoát ra các mương hở hiện trạng ở phía Đông của dự án.

6.4. Cấp nước:

Nước được dẫn từ hệ thống cấp nước bên ngoài vào cụm công nghiệp đến bể chứa nước sạch có dung tích trữ nước cho 1,5 ngày và trữ nước cho công tác chữa cháy là 1080m3/3h. Dung tích bể chứa nước là WBC = 1.5 x Qngàymax+Wcc = 1.5 x 760 + 1080 = 2220m3

Gần khu vực đặt bể chứa nước sạch bố trí trạm bơm cấp nước sạch có công suất Q=760m3/ngày để cấp nước đến các điểm dùng nước trong cụm công nghiệp.

Thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu theo dạng kết hợp giữa cấp nước sản xuất, sinh hoạt và cứu hoả. Mạng lưới đường ống truyền tải được thiết kế theo mạng vòng và mạng hở bao quanh cụm công nghiệp và các khu dịch vụ... đảm bảo áp lực đủ đưa nước tới mọi điểm dùng nước với áp lực tại điểm bất lợi nhất lớn hơn 10 mét.

Hệ thống đường ống truyền tải được bố trí dọc trên các tuyến đường chính, nước sạch sẽ tới các đối tượng dùng nước thông qua hệ thống đường ống dịch vụ nối trực tiếp với hệ thống đường ống truyền tải, trên các tuyến ống dịch vụ bố trí các đầu chờ (tê chờ).

Ống được sử dụng là loại ống nhựa HDPE PN10 với độ bền cao, có độ chịu áp lực là 10bar,  đường kính D250mm, đối với những đoạn ống băng qua đường thì sử dụng loại ống thép đen để lồng ống.

6.5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường

Nước thải được thu gom và tự chảy hết về trạm xử lý nước thải tập trung nằm ở phía Bắc của cụm công nghiệp. Nước thải sau khi xử lý sẽ thoát vào hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp.

Các tuyến ống thoát nước thải sẽ được bố trí trên hè, dọc theo các tuyến đường và các lô nhà xưởng. Các hố ga trên các tuyến chính được bố trí với khoảng cách trung bình 30-40 mét tùy theo đường kính ống để đảm bảo thuận tiện cho quản lý và đấu nối.

Các tuyến ống nước thải dùng loại ống HDPE gân sóng 2 vách thoát nước chịu các tải trên hè và dưới đường. Các hố ga dùng kết cấu bê tông cốt thép.

Dự kiến công nghệ xử lý nước thải sử dụng công nghệ hóa lý kết hợp với sinh học. Gần trạm xử lý nước thải sẽ xây dựng một hồ sự cố để khi có sự cố thì toàn bộ nước thải được lưu trữ tại đây trong thời gian tối thiểu 2 ngày. Với chiều sâu hồ sự cố là 2.5m thì diện tích dự kiến của hồ sự cố là 390m2.

6.6. Vệ sinh môi trường

Đối với chất thải rắn thông thường:


+ Được phân loại ngay tại nguồn và chia thành 2 loại: Chất thải có thể dùng để tái chế, tái sử dụng; chất thải phải tiêu hủy hoặc chôn lấp.


+ Phương tiện lưu chứa chất thải rắn thông thường là các thùng rác có kích thước khác nhau và được bố trí tại các nguồn phát thải.

Chất thải rắn thông thường sẽ được thu gom hàng ngày và được vận chuyển về khu xử lý rác tập trung theo quy định.

- Đối với chất thải nguy hại:


+ Chất thải có chứa hoặc dính các thành phần nguy hại như rẻ lau hoặc bao bì dính dầu nhớt, xăng dầu, hóa chất,…Chất thải rắn nguy hại sẽ được phân loại ngay tại nguồn phát sinh và được chứa trong thùng riêng. Đặt các thùng rác tại khu vực có khả năng phát sinh chất thải nguy hại, xây dựng phòng riêng để lưu chứa chất thải nguy hại, bố trí các thùng chứa chất thải nguy hại đảm bảo đúng quy định.


+ Chất thải nguy hại sau khi được phân loại sẽ được thu gom, tập trung sau đó được vận chuyển đi xử lý định kỳ theo quy định.
6.7. Cấp điện:

Để đảm bảo nhu cầu cung cấp điện cho toàn bộ Cụm Công nghiệp Cẩm Giàng, dự kiến đầu tư xây đường dây trên không cấp điện cho từng lô đất.

Lưới điện trung thế trong khu công nghiệp được quy hoạch đi nổi, sử dụng dây nhôm lõi thép AC tiết diện 240mm2 đi trên cột bê-tông cốt thép li tâm dựng bên ngoài tường rào nhà máy để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện theo qui định.

Tại các nhà máy, xí nghiệp trong khu công nghiệp sẽ có các trạm hạ áp 35(22)/0,4kV. Công suất của các trạm này sẽ phụ thuộc vào phụ tải điện của từng nhà máy, xí nghiệp.

Các trạm biến áp hạ thế của khu công nghiệp được đấu nối với đường dây trên không 35kV qua các bộ dao cách ly lắp đặt trên cột điểm đấu điện.

Các trạm biến áp lần lượt cấp điện cho trung tâm điều hành, các tủ chiếu sáng giao thông và cảnh quan, trạm xử lý nước thải, hệ thống cấp nước được xây lắp ngay từ đầu để phục vụ chung.

6.8. Chiếu sáng:

Bố trí một hàng cột dọc theo vỉa hè, tùy theo chiều rộng đường và theo kết quả tính toán sẽ bố trí hàng cột ở một bên vỉa hè hoặc cả hai bên vỉa hè, khoảng cột trung bình 30-40 mét, độ cao treo đèn là 11 mét. Cột và cần đèn được mạ kẽm nhúng nóng sau đó được sơn mầu.

Bố trí hệ thống đèn trên các tuyến đường trong khu công nghiệp phụ thuộc vào kết quả tính toán cụ thể trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật và lập bản vẽ thi công chi tiết.
6.9. Thông tin liên lạc

Xây mới mạng lưới thông tin liên lạc cho khu vực quy hoạch bao gồm:

Tuyến cáp thông tin ngầm trục chính.

Hố ga kéo cáp

Lựa chọn tiêu chuẩn tính toán như sau:

Trung tâm điều hành và dịch vụ

: 1 thuê bao/100m2

Khu vực đất công nghiệp


: 1 thuê bao/1000m2

Khu vực hạ tầng kỹ thuật và bãi đỗ xe
: 1 thuê bao/100m2

Số thuê bao viễn thông dự kiến là 536 số, đề xuất xây dựng một tổng đài viễn thông có tổng dung lượng là 600 đầu số:

Trong cụm công nghiệp bố trí các tủ cáp thuê bao với tổng dung lượng dự kiến 600 số. Các tủ cáp thuê bao được đặt trên vỉa hè cây xanh cùng vị trí với các trạm biến áp hạ thế cấp điện.

Hệ thống thông tin được thiết kế đảm bảo đủ và có dự phòng cho nhu cầu tất cả các doanh nghiệp dự kiến sẽ hoạt động trong khu công nghiệp.

Hệ thống thông tin được đi ngầm bên trong, đảm bảo an toàn thông tin và mỹ quan.
Điều 2. Công ty Cổ phần Nhựa đường Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng đồ án được phê duyệt, đảm bảo quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Trưởng phòng Tài nguyên và Mội trường huyện; Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; Chủ tịch UBND xã Cẩm Giàng; Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa đường Dầu khí Việt Nam; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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